
TT Tên hàng - Quy cách ĐVT Đơn giá

M2

M2

M2

1.380.000
VNĐ

1.760.000
VNĐ

2.180.000
VNĐ

2.710.000
VNĐ

EURODOOR   Series 5 (1V2C) Nan nhôm hợp kim 2 lớp độ dày 0.8 mm. Sơn  
AKZONOBEL (màu ghi), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray dẫn 
hướng lá đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn.

EURODOOR   S45 (2V3C) Nan nhôm hợp kim 2 lớp độ dày 1.0 mm. Sơn  AKZONO-
BEL (màu ghi sẫm), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray dẫn hướng 
lá đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn. Có thanh giằng chịu lực chống choãi 
bải khi cửa vận hành. Đặc biết đối với cửa > 15m2 giảm triệt để tiếng ồn khi cửa vận 
hành. 

EURODOOR   S48i (2V3C) Hợp kim nhôm cao cấp, độ dày 1.1 mm. Sơn  AKZONO-
BEL (màu be), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray dẫn hướng lá 
đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn. Có thanh chống ngang làm tăng sức 
chống va đập từ bên ngoài và tạo nên độ vững chãi an toàn cho cửa. Có thanh 
giằng chịu lực chống choãi bải khi cửa vận hành. Đặc biết đối với cửa > 15m2 giảm 
triệt để tiếng ồn khi cửa vận hành. 

M2

M2 980.000
VNĐ

EURODOOR   Series 6 Nan móc nhôm hợp kim 2 lớp không ô thoáng. Sơn  
AKZONOBEL (màu sáng). Bao gồm ray dẫn hướng lá đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng 
đáy, con lăn.

1

2

M2 1.550.000
VNĐ

EURODOOR   Series 2 (2V3C) Nan nhôm hợp kim 2 lớp độ dày 1.0 mm. Sơn  
AKZONOBEL (màu ghi sẫm), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray 
dẫn hướng lá đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn. Có thanh giằng chịu lực 
chống choãi bải khi cửa vận hành. Đặc biết đối với cửa > 15m2 giảm triệt để tiếng ồn 
khi cửa vận hành. 
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4

M2 2.150.000
VNĐ

EURODOOR   Series 1 (2V3C) Hợp kim nhôm cao cấp, độ dày 1.3 mm. Sơn  
AKZONOBEL (màu ghi sẫm), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray 
dẫn hướng lá đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn. Có thanh chống ngang 
làm tăng sức chống va đập từ bên ngoài và tạo nên độ vững chãi an toàn cho cửa. 
Có thanh giằng chịu lực chống choãi bải khi cửa vận hành. Đặc biết đối với cửa > 
15m2 giảm triệt để tiếng ồn khi cửa vận hành. 

5

6

EURODOOR   S51i (2V3C) Hợp kim nhôm cao cấp, độ dày 1.3 mm. Sơn  AKZONO-
BEL (màu be), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray dẫn hướng lá 
đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn. Có thanh chống ngang làm tăng sức 
chống va đập từ bên ngoài và tạo nên độ vững chãi an toàn cho cửa. Có thanh 
giằng chịu lực chống choãi bải khi cửa vận hành. Đặc biết đối với cửa > 15m2 giảm 
triệt để tiếng ồn khi cửa vận hành. 

7

M2 3.450.000
VNĐ

EURODOOR   HD VIP (2V4C) Hợp kim nhôm cao cấp, độ dày 1.4 mm. Sơn  
AKZONOBEL(màu ghi), có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm ray dẫn 
hướng lá đáy, bịt đầu EURODOOR, zoăng đáy, con lăn. Có thanh chống ngang làm 
tăng sức chống va đập từ bên ngoài và tạo nên độ vững chãi an toàn cho cửa. Đặc 
biệt có thêm 2 thanh chống ngang ở hai chân làm tăng độ vững chắc cho cửa.  Đối 
với cửa > 15m2 giảm triệt để tiếng ồn khi cửa vận hành. 
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M2

9.500.000
VNĐ

700.000
VNĐ

TT Tên hàng - Quy cách ĐVT Đơn giá

Mô tơ Đài Loan Sanyuan 500kg (Dùng cho cửa < 20m2). Bao gồm trục cuốn 
Φ114, sơn chống rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Có thể dùng xích kéo khi 
mất điện.

Hộp kỹ thuật băng Aluminum Composite độ dày 3.0 mm (màu: trắng, ghi, 
xanh, kem, đồng...)

Bộ

5.900.000
VNĐBộ1

6.500.000
VNĐBộ2

6.300.000
VNĐ

Mô tơ YH 300kg (Dùng cho cửa < 12m2). Bao gồm trục cuốn Φ114, sơn chống 
rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Có thể dùng xích kéo khi mất điện.

Bộ4

6.700.000
VNĐ

Mô tơ YH 500kg (Dùng cho cửa < 18 ). Bao gồm trục cuốn Φ114, sơn chống 
rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Co thể dùng xích kéo khi mất điện.

Bộ5

11.000.000
VNĐ

Mô tơ YH 800kg (Dùng cho cửa < 27 ). Bao gồm trục cuốn Φ114, sơn chống 
rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Có thể dùng xích kéo khi mất điện.

Bộ6

8.100.000
VNĐ

Mô tơ Đài Loan Sanyuan 300kg (Dùng cho cửa < 14m2). Bao gồm trục cuốn 
Φ114, sơn chống rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Có thể dùng xích kéo khi 
mất điện.

Bộ7

8

7.200.000
VNĐ

Mô tơ Kato ống (đồng trục) 100N (Dùng cho cửa < 10m2, tiết kiệm diện tích 
lô cuốn). Gồm 2 tay điều khiển từ xa, khi mất điện có thể quay tay, giúp tiết kiệm 
diện tích tối đa lô cuốn.

Bộ9

3.800.000
VNĐLưu điện Hanotec 750W ( dùng cho motor < 500kg ) Bộ10

1.800.000
VNĐ

Bộ Đảo Chiều + Còi Báo Động ( Tự động đảo chiều khi gặp vật cản,
báo động khi có đột nhập )

Bộ12

13

Lưu ý:  - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
 - Đơn giá trên đã bao gồm phí lắp đặt và vận chuyển trong nội thành Hà Nội
 - Để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng khi chọn mua sản phẩm chính hiệu và đồng bộ 
  của công ty, xin liên hệ với nhà phân phối chính thức của chúng tôi hoặc bộ phận dịch vụ 
  khách hàng của công tty để được hướng dẫn và giải đáp.

Cöûa cuoán coâng ngheä Ñöùc cho ngoâi nhaø Vieät

5.500.000
VNĐBộ11 Lưu điện Hanotec 1000W ( dùng cho motor     500kg      800kg) ≥ ÷
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(ÁP DỤNG TRÊN TOÀN QUỐC TỪ NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2011)
BẢNG  BÁO GIÁ CỬA CUỐN CAO CẤP

 m2)Mô tơ EURODOOR   300kg(Dùng cho cửa < 12 . Bao gồm trục cuốn Φ114, 
sơn chống rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Có thể dùng xích kéo khi mất 
điện.

Mô tơ EURODOOR   500kg (Dùng cho cửa < 18m2). Bao gồm trục cuốn Φ114, 
sơn chống rỉ, bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa. Có thể dùng xích kéo khi mất 
điện.

8.200.000
VNĐBộ3

Mô tơ EURODOOR   thông minh 500kg (Dùng cho cửa < 18m2). Bao gồm 
trục cuốn Φ114, sơn chống rỉ. Bộ lưu điện có thể lưu được 48 tiếng khi mất điện 
hoặc 20 lần lên xuống. Bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa, công tắc tường, còi 
báo động. Tự động đảo chiều khi gặp vật cản.


